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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT 

------------------------------ 

(30 câu trắc nghiệm + 5 bài tự luận) 

PHIẾU BÀI TẬP MÔN TOÁN KHỐI 10 

TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 18/4, năm học 2019 -2020 

(Nội dung đến:  Luyện tập dấu tam thức bậc hai tiết 2, 

Ôn tập chương IV . 

Phương trình đường thẳng tiết 4) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(30 câu) 

Câu 1.Các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình 
25 2 2x x x  là: 

A. 1.x   B. 1 4.x   C. ;1 4; .x       D. 4.x  

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 23 10 3 4 5 0x x x  là: 

A. 5
; .
4

  B. 1 5
; ;3 .
3 4

              C. 1 5
; 3; .

3 4
           D. 1

;3 .
3

 

Câu 3.  Tập nghiệm của bất phương trình 
2

11 3
0

5 7

x

x x
 là: 

A. 3
; .

11
  B. 3

;5 .
11

  C. 3
; .

11
   D. 3

5; .
11

 

Câu 4. Giải hệ bất phương trình 
2

2

3 4 1 0

3 5 2 0

x x

x x
, ta được các giá trị của nghiệm thỏa mãn điều 

kiện nào dưới đây? 

A. 1.x   B. 
1

.
3

x  C. .x   D. 
2

.
3

x  

Câu 5. Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
  

2 4 3 0

2 5 0

x x

x x

   


  

là: 

A.  1;3 . B.  2;5 . C.    2;1 3;5  . D.  3;5 . 

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình 2 1 1x    là:  

A.  0;1S  . B.  0;1S  .  

C.  0;1S  . D.    ;0 1;S     . 

Câu 7. Nghiệm của bất phương trình 
2

2
x x

x

 
  là 

A. 0 1x  . B. 0 1x  . C. 
0

1

x

x





.              D. 1x  , 2x   . 

Câu 8.  Tập nghiệm của bất phương trình 2 3 1x    là [a;b], khi đó a-b=? 

A. 3   B. 1   C. -1   D. -3  

Câu 9.  Tập nghiệm của bất phương trình 2x x   là: 

 A.  2; . B.  ; 1  . C.  2;2 . D.  1;2                               
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Câu10.  Nghiệm của bất phương trình 2 4 12 4x x x     là? 

A. 
7

2
3

6

x

x


  




 B. 
7

2
3

6

x

x


  




 C. 
7

3
x


  D. 2 6x    

Câu 11.   Cho bất phương trình    24 1 3 2 3x x x x m      . Xác định m  để bất phương 

trình có nghiệm. 

       A. 0 12m  . B. 12m  . C. 0m  . D. 12m  . 

Câu 12. Tập nghiệm của BPT 3 2 0x     là: 

 A.
2

: )
3


 


.                  B.  
2

( : )
3

  .           C. 
2

( : )
3


 .             D. 

2
: )

3





. 

Câu 13. Tập nghiệm của BPT 2 6 5 8 2x x x      có nghiệm là:  

A. 3 5x  . B. 2 3x  . C. 5 3x    . D. 3 2x    . 

Câu 14. Bất phương trình ( 5)(3 4) 4( 1)x x x  có tập nghiệm là: 

A. 
4

( ; 5] [ ;4)
3

S .   B. 
4

[ ;4)
3

S .   C. ( ; 5)S .     D. 
4

( ; 5] [ ;4)
3

S . 

Câu 15. Với giá trị nào của m thì bất phương trình   2x x m  có nghiệm? 

A.
9

.
4

m    B. 2.m   C.
9

2 .
4

m    D. 2.m   

Câu 16. Tìm m  để bất phương trình   21 0m x mx m    có tập nghiệm R? 

A. 1m   . B. 1m   . C. 
4

3
m   . D. 

4

3
m  . 

Câu 17: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để với mọi x  ta luôn có:
2

2

5x
1 7

2x 3x 2

x m 
  

 
 

A. 0m     B. 
5

3
m      C. 1m      D. 

5
1

3
m    

Câu 18: Tìm m để bất phương trình:    22 2 4 2xx x x m     đúng với mọi x  2;4   

A. m R    B. 0m     C. 8m       D. 8 0m    

Câu 19: Cho đường thẳng  : ax + by + c = 0 và điểm M(x0 ; y0). Khoảng cách từ điểm M 

đến đường thẳng   được cho bởi công thức: 

A. 0 0

2 2

ax by c
d

a b

 



    B. 0 0

2 2

ax by c
d

a b

 


         
C. 0 0

2 2

ax by c
d

a b

 


          

D. 0 0

2 2

ax by c
d

a b

 



 

 

 

o 
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Câu 20. Cho đường thẳng :3 4 7 0x y     và điểm  
1

0;
2

M
 
 
 

. Khoảng cách từ M đến 

đường thẳng Δ là: 

  A. 1 B. 5 C. 5  D. 
1

5
    

Câu 21. Cho điểm M(-1;3). Đường thẳng nào có phương trình dưới đây cách điểm M một 

khoảng bằng 5?  

 A. 2 0x y     B. 1
3 4

x y
 


  C. 3 4 8 0x y       D. 4 3 5 0x y     

Câu 22. Cho đường thẳng : 3 2 0x y     và điểm M(1;-1). Đường thẳng nào dưới đây 

vuông góc với đường thẳng Δ và cách điểm M một khoảng bằng 10 ? 

 A. 3 8 0x y      B. 3 6 0x y     C. 3 6 0x y     D. 3 1 0x y     

Câu 23. Cho hai đường thẳng 
1 2,d d  có phương trình lần lượt là  2 0; 10 0x y x y     

. Tập hợp tất cả các điểm M(x;y) cách đều hai đường thẳng  
1 2,d d  là đường thẳng nào dưới 

đây? 

 A. 4 0x y     B. 4 0x y    C. 6 0x y    D. 6 0x y    

Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC, đường thẳng AB, BC, CA lần lượt có 

phương trình 3 4 6 0; 0;  5 12 25 0x y y x y       . Phương trình đường phân giác trong của góc 

A là 

A. 64 8 47 0x y   .    B. 14 112 203 0x y   .    C. 3 5 9 0x y   .        D. 3 4 16 0x y     

Câu 25. Trong mặt phẳng Oxy, bán kính của đường tròn tâm O tiếp xúc với đường thẳng 

có phương trình 2 8 0x y   bằng 

A. 0 .                      B. 
8 5

5
.                 C. 

4 5

5
.                    D. 

5

8
. 

Câu 26. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng song song :5 3 5 0x y    và 

' : 5 3 8 0x y    . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  ,  '  bằng 

A. 3 .                B. 
3 34

34
.              C. 

13 34

34
.                D. 

8 34

34
.   

Câu 27. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2 7 0x y   . Tất 

cả các giá trị của m  để điểm ( ;0)M m cách đường thẳng d một khoảng bằng 2 5   là 

A. 
3

2
m   .            B.  

17

2
m  .         C.  

17

2
m          D. 

3 17
;

2 2
m m   .    
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Câu 28. Cho 2 điểm A(0 ; 1), B(12 ; 5). Đường thẳng nào cách đều 2 điểm A, B? 

A. 5 1 0x y    B. 10 0x y     C. 0x y   D. 3 4 0x y    

Câu 29. Điểm M(a; 0) nằm trên trục Ox và cách đều 2 đường thẳng 1: 3 2 6 0x y    và 

2 : 3 2 3 0x y   . Giá trị của a thuộc khoảng nào sau đây?  

A. ( 4; 2).   B. 
3

( ;1).
2

  C.  1;3 . D. (4; ).  

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm (2;2), (3;0)A B . Phương trình đường thẳng ∆ qua 

A và cách B một khoảng lớn nhất có dạng ∆: 0ax by c    . Tính  P a b c    

 A.  3.  B.  0.  C.  1.  D.  1.   

 

II. PHẦN TỰ LUẬN   

Câu 1: Giải các bất phương trình: 

 a) 
23 10 3 4 5 0x x x    b) 

2
0

2 3

2 5 2

x

x x




  
 

Câu 2: Giải các bất phương trình: 

 a) 
2 2 3 3 3(1)x x x       b) 2 4 3 10x x      

Câu 3: Giải bất phương trình: 

a) 2x 3x 10 x 2  II  b) 3423  xx       c)    26 2 32 34x 48x x x      

Câu 4 :  Cho đường thẳng   : 4x + 3y – 1 = 0 và điểm M(-1; 2)  

a) Tìm bán kính đường tròn tâm M và tiếp xúc với đường thẳng  . 

b) Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng Δ  và cách điểm M một 

khoảng bằng 
1

5
.  

Câu 5: a)Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng , ' lần lượt có phương trình 5 0x y   , 

3 4 4 0x y   . Tìm các điểm M thuộc đường thẳng   sao cho khoảng cách từ M đến đường 

thẳng  '  bằng 2.  

b)  Cho tam giác ABC có diện tích bằng 4, hai đỉnh A(1;-2), B(2;-3) và trọng tâm G của  tam 

giác ABC nằm trên đường thẳng (d) : x y 2 0   . Tìm tọa độ điểm C. 

.....Hết.... 


